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L Ờ I  N Ó I Đ Ầ  ư

Quy hoạch xây dựng phát triền dô thị là một môn khoa học lổng hợp 
thuộc nliiêu lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn, dịa lí, tự nhiên, kĩ thuật 
và nghệ Ihuật... Cốt lỗi cùa vấn đ'ê quy hoạch xây dựng phát triền đô thị 
là "tổ chức không gian đô thị". Nó là lời giài chung lổng hợp các vấn đề 
ở dô thị cho từng giai đoạn phát triền và là cái sưỏn cơ hàn đế chì đạo 
thực hiện xây dựng cho mồi đô thị.

Dê có được lòi giải đúng cho những vấn đề lớn và những giải pháp 
cụ thê nhằm xây dựng một đô thị hợp lí, hài hòa giữa sự phái triền cùa 
con người, xã hội và thiên nhiên trong sự phát triển bền vững là một vấn 
dề rất khó khăn, phức lạp. Nó đòi hòi phải có thỏi gian nghiên cứu, học 
hỏi và hiểu biết phương pháp công tác một cách nhuần nhuyễn có 
khoa học.

Trước đăy, giáừ trình "Quy hoạch xây dựng đô thị" giáng dạy à Trưdng 
dại liọc Kiến trúc Hà Nội da dược tập thê các cán bộ giảng dạy trong 
trường lập irung nghiên cứu biên soạn, và dã xuất bản 2 cuốn chính thức 
vào Iiăm 1982 và 1991.

Cuốn sách "Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị" xuất bản Ihn 
này dược nghiên cứu dựa trên C() sờ dé  tà i nghiên cứu klioa học  cùa các  

cán bộ khoa học kĩ thuật : PTS. KTS. Trần Trọng Hanli ; PTS. KTS. Lê 
Trọng Bình ; Thục sĩ KTS. Nguyễn TỐ Lãng cùng lập th i Bộ môn Thiết 
k ế  dô thị, dưới sự cliù trì cùa GS. TS. KTS. NịỊuyễn Thế Bá -  Kế thừa 
và pliát trien những Iiội dung ỏ các cuốn sách trưóc, dược chìnli lí và 
thay dổi phương pháp iư duy khoa hục cho pliù hợp lình lùnli mói ỏ Việt 
Nam ; Dặc biệt dã dược bổ .sung và nlưín mạnli hơn phàn lông quan và
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vấn đề quản lí đô thị nhằm mờ rộng kiến thức về quy hoạch xây dựng 
và quán lí quy hoạch xây dựng đô thị -  Vì vậy cuốn sách là mội tài liệu 
cơ bân có tính chất nguyên li thiết kế  quy hoạch xây dựng đô thị dê’ các 
cán bộ chuyên môn tham kháo ; dòng thòi dùng làm tài liệu nghiên cứu 
giảng dạy trong các trường đạ i học -  chuyên ngành kiến trúc dô thị.

Quá trình biên soạn và xuất bản không tránh khỏi những sai SÓI ; 
Chúng tôi mong nhận dược sự góp ý chăn thành của các nhà khoa học, 
các bạn đồng nghiệp và bạn đọc, dê những lằn tái bàn sau được hoàn 
thiện hơn.

CÁC TÁC GIÁ
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PHẲN MỘT

KHÁI NIỆM VẾ ĐÔ THỊ 
VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN đ ô  thị

Chưong I

KHÁI NIỆM CO BÀN VẾ ĐÔ THJ VÀ QUY HOẠCH 
XẨY DựNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

11. ĐIỂM DÀN CƯ DÔ THỊ
Điểm dân cư dô thị là một điểm dân cư tập trung phần lớn những người dân 

phi nông nghiệp, họ sống và làm việc theo kiểu thành thị.
Mỗi nước có một quy định riêng về điểm dân cư đô thị. Việc xác định quy mô 

tói thiểu phụ thuộc vào dặc điểm kinh té xã hội của nước đó và tì lệ phần trăm 
dân phi nông nghiệp của một dô thị.

Ỏ nước ta theo Quyết định số 132/HĐBT ngày 5 tháng 5 năm 1990 của Hội 
dồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định dô thị là các điểm dân cư có cốc 
yếu tố cơ bản sau đây :

/. Là trung tăm tổng hợp hay trung tăm chuyên ngành, có vai trồ thúc đẩy sự 
phát triền kinh tế  xữ hội của một vùng lữnh thổ nhất định.

2. Quy mô dần số  nhò nhất là 4000 ngưdi (vùng núi có thê’ thấp hơn).
3. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp > 60% trong tổng số lao động, là nơi có sản 

xuất và dịch vụ thương mạí hàng hóa phát triền.
4. Cố cơ sò hạ lằng kĩ thuật và các công trình công cộng phục vụ dân cư đô thị.
5. Mật độ dân cư được xác địnli lũy theo lứng loại dô thị phù hợp vói đặc điểm 

từng vùng.
Như vậy dô thị là điểm dân cư tập trung với mật độ cao, chủ yếu là lao động 

phi nông nghiệp, có hạ tầng cơ sở thích hợp, là trung tóm chuyên ngành hay tổng 
hợp, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh t ế - x ã  hội của cả nước, của một miền 
lãnh thổ, của một tỉnh, một huyện hoặc một vùng trong tinh trong huyện.



- Những đô thị là trung tâm tổng hợp khi chúng có vai trò và chức năng nhiều 
mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội v.v...

- Những đô thị là trung tâm chuyên ngành khi chúng có vai trò chức nàng chủ 
yếu về một mặt nào dó như công nghiệp cảng, du lịch, nghĩ ngơi, dầu mói giao 
thông v.v...

Việc xác định trung tâm tổng hợp hay chuyên ngành còn phải căn cứ vào vị 
tn' của dô thị đó trong một vùng lãnh thổ nhất định. Vùng lãnh thổ của đô thị 
bao gồm nội thành hay nội thị (gọi chung là nội thị) và ngoại ô hay ngoại thị. Các 
đơn vị hành chinh của nội thị bao gồm quận và phường, còn các đơn vị hành 
chính ngoại ô bao gồm huyện và xã.

Về ti lệ lao dộng phi nông nghiệp ở điểm dân cư đô thị chì tính trong phạm 
vi nội thị. Lao động phi nông nghiệp bao gồm lao động công nghiệp và thủ công 
nghiệp, lao dộng xây dựng cơ bản, lao động giao thông vận tải, bưu điện, tín dụng 
ngân hàng, lao động thương nghiệp và dịch vụ công cộng, du lịch, lao dộng trong 
cốc cơ quan hành chính, văn hóa, xã hội, giáo dục, y té, nghiên cứu khoa học và 
những lao động khác ngoài lao dộng trực tiếp về nông nghiệp.

Cơ sở hạ tầng đô thị là yếu tố phản ánh mức độ phát triển và tiện nghi sinh 
hoạt của người dân đô thị theo lối sống đô thị. Cơ sở hạ tầng đô thị gồm hạ tầng 
kỹ thuật (như giao thông, diện, nước, cổng rănh, năng lượng thông tin, vệ sinh 
môi trường v.v...) và hạ tầng xá hội (như nhà ở tiện nghi, các công trình dịch vụ 
công cộng văn hóa, xã hội, giáo dục dào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), cây 
xanh giải trí v.v...). Cơ sỏ hạ tầng dô thị được xác định dựa trên chi tiêu dạt dược 
của từng đô thị ở mức tói thiểu. Ví dụ : Mật độ đường phố (km/km2), chi tiêu 
cấp nước (lít/người-ngày), chi tiêu cáp điện sinh hoạt (Kwh/người), ti lệ tầng cao 
xây dựng v.v...

Mật độ dân cư là chi tiêu phản ánh mức độ tập trung dân cư của đô thị, nó 
được xác định trên cơ gở quy mô dân số nội thị trên diện tích dất đai nội thị 
(người/km2 hoặc người/ha).

Ỏ nước ta hiện nay, theo thống kê mới nhất có 569 điểm dân cư đô thị. Mặc 
dù ở nhiều dô thị đó, nếu căn cứ vào các chi tiêu nêu trên thì chưa đạt đầy dủ 
các yêu cầu, nhưng hẩu hết trong số dó là các thị trán huyện lị hoặc các thị trán 
sản xuất chuyên ngành, nó giữ vị trí là một trung tâm của một vùng lãnh thổ nhát 
định. Đây cũng là một đặc điểm cần lưu ý ở nước ta khi xác định một điểm dân 
cư đô thị cũng như tính toán thống kê về dân số đô thi trong cả nước. Tính chất 
và lối sống đô thị ở đây còn chịu ảnh hưởng nhiều của lối sống nông thôn, song 
vị trí của nó sẽ là điểm đô thị phát triển.
1.2. PHÂN LOẠI DÔ THỊ

Nhằm phục vụ cho công tác quản lí hành chính về đô thị cũng như để xác định 
cơ cấu và định hướng phát triển đô thị, đô thị được phân chia thành nhiều loại 
khác nhau. Thông thường việc phân loại đỏ thị dựa theo tính chất quy mô và vị
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trí của nó trong mạng lưới dô thị quốc gia. Phân loại dô thị theo tính chát dựa 
vào yếu tố sản xuất chính và những hoạt dộng ở đô thị mang tính chát trội về 
kinh tế, đặc biệt là trong sản xuát công nghiệp.

Thành phố công nghiệp là thành phố lấy yếu tố sản xuất công nghiệp làm hoạt 
dộng chính và nó là nhân tố cáu tạo và phát triển đô thị. Dựa vào tính chát dặc 
trưng về sản xuất công nghiệp ta có thể xác định cụ thể hơn tính chất sản xuất 
công nghiệp của đô thị đó. Ví dụ : Thành phố công nghiệp khai thác có thể phân 
ra thành phố khai thác than, khai thác quặng đồng, sắt v.v... hay thành phố công 
nghiệp cơ khí, công nghiệp hóa chất V. V ...

Ngoài ra còn có các thành phố mang tính chất hành chính, thành phó văn hóa, 
nghi ngai du lịch và các thành phố khoa học hoặc dào tạo v.v...

Đương nhiên mỗi thành phố còn có nhiều chức năng hoạt động khác hỗ trợ 
cho hoạt động chính của thành phố về các mặt sản xuất và sinh hoạt. Một khi 
các chức năng hoạt dộng khác được tổ chức hợp lí và phối hợp có hiệu quả với 
hoạt động chủ yếu của thành phố, tính chát trội của từng đô thị có ảnh hưởng rát 
lớn dén sự phát triển lâu dài của dô thị đó trong hệ thống đô thị quốc gia.

Ỏ nước ta theo Quyết định số 132/ HĐBT ngày 5/5/1990 của Hội đồng Bộ 
trưởng về việc phân loại và phân cấp quản lí đô thị, đô thị được chia thành 5 loại :

1.2.1. Đô th ị loại I

Là dô thị rất lđn, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học 
kĩ thuật, du lịch dịch vụ, trung tâm sản xuất công nghiệp, đầu mối giao thông vận 
tải, giao dịch quốc té, có vai trò thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Dân số đô 
thị có trên 1 triệu người, ti lệ phi nông nghiệp > 90% tổng số lao động của thành 
phó. Mật dộ dân cư bình quân trên 15000 người/km2. Loại đô thị này có ti suất 
hàng hoá cao, cơ sở hạ tầng kĩ thuật và mạng lưới công trình công cộng xây dựng 
đồng bộ.

1.2.2. Đô thị loại II
Là đô thị lớn, là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, sản xuất công nghiệp, du 

lịch, dịch vụ, giao thông, giao dịch quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển của 
một vùng lãnh thổ.

Dân số có từ 35 vạn dén dưới 1 triệu, ti lệ phi nông nghiệp > 90% trong tổng 
số lao dộng, mật độ dân cư bình quân trên 12000 người/km2, sản xuát hàng hóa 
phát triển, cơ sở hạ tầng kĩ thuật và mạng lưới công trình công cộng được xây 
dựng nhiều mặt tiến tới dồng bộ.

1.2.3. Đô thị loại III
Là đò thị trung bình lớn, là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội, là nơi 

sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tập trung, dịch v ụ - d u  lịch, có vai trò thúc 
đẩy phát triển của một tĩnh hoặc từng lĩnh vực dối với vùng lãnh thổ.
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Dân số có từ 10 vạn đén 35 vạn, tỉ lệ phi nông nghiệp > 80% trong tổng số 
lao dộng, mật độ trung bình trên 10.000 ngưdi/km2 (vùng núi có thề thấp hơn). 
Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và mạng lưới công trình công cộng được xây dựng từng mặt.

1.2.4. Đô thị loại IV

Là đô thị trung bình nhỏ, là trung tâm tổng hợp chinh trị, kinh tế, văn hóa xã 
hội hoặc trung tâm chuyên ngành sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, có vai trò thúc dẩy sự phát triển của một tinh hay một vùng trong tĩnh.

Dân cư có từ 3 vạn đến 10 vạn (vùng núi có thể tháp hơn), tĩ lệ lao động phi 
nông nghiệp 5* 70% trong tổng số lao động. Mật dộ dân cư trẽn 8000 người/km2 
(vùng núi có thể tháp hơn). Các đô thị này dã và dang dầu tư xây dựng từng phần 
hạ tầng kĩ thuật và các công trình công cộng.

1.2.5. Đô thị loại V

Là những đô thị nhỏ, là trung tâm kinh tế - xã hội hoặc trung tâm chuyên 
ngành sản xuát tiểu thủ công nghiệp v.v... có vai trò thúc dẩy sự phát triển của 
một huyện hay một vùng trong huyện. Dân số có từ 4000 -ỉ- 30000 người (ở vùng 
núi có thể tháp hơn). Ti lệ lao động phi nông nghiệp > 60% trong tổng số lao 
động. Mật dộ bình quân 6000 người/km2, đang bắt dầu xây dựng một số công 
trình công cộng và cơ sở hạ tầng kĩ thuật.

Việc xác định vai trò chức năng của đô thị cần dựa vào tình hình hiện trạng 
và kết quả nghiên cứu phân bó phát triển lực lượng sản xuất, sơ dồ quy hoạch 
vùng hoặc liên đới vùng. Mỗi đô thị có một không gian và địa giới riêng bao gồm 
nội thị và ngoại ô, tùy thuộc vào loại dô thị và dặc điểm tự nhiên của vùng kế 
cận. Mỗi một đô thị có các vùng ngoại ô khốc nhau, ngoại ô cỏ chức năng hỗ trợ 
cho sự phát triển của dô thị, nội thị. Ngược lại ngoại ô là vành đai chịu ảnh hựởng 
và tác dộng trực tiếp của nội thị về các hoạt động.

Do ảnh hưởng của địa giới hành chính, các vùng lãnh thổ được quy định qua 
nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và đang có nhiểu bất hợp II. Nhiểu đô thị, đặc 
biệt là các đô thị loại I và các đô thị lán có ranh giới ngoại ô, ngoại thị không 
dáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị hiện đại cần được diều chinh. Việc xác 
định ranh giới ngoại ô phải căn cứ vào đặc điểm hiện trạng và tương lai phát triển 
của từng đô thị theo dự kiến quy hoạch và phải được Nhà nước phê chuẩn. Các 
đô thị loại V không có vùng ngoại ô, thường là các thị trấn tương đương cáp 
phường xã và chủ yếu do huyện quản lí.

Việc xác định quy mô dân số và ti lệ lao động phi nông nghiệp của đô thị chi 
tiến hành trong phạm vi địa giới nội thị. Riêng miền núi, quy mô dân số đô thị 
loại III có thể quy định tói thiểu từ 8 vạn người, cho đô thị loại IV từ 2 vạn người 
và đô thị loại V là 2000 người.
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M ật độ dân cư cốc đô thị ồ miền núi có thể tháp hơn, tính cho đô thị loại III 
là 8000 người/km2, loại IV là 6000 người/km2 và loại V là 3000 người/km2.

Tóm lại việc xếp loại một đô thị dược căn cứ vào 3 tiêu chuẩn cơ bản là vai 
trò chức năng, quy mô dân số và ti lệ lao động phi nông nghiệp cùa đô thị dó.

Bàng 1
BÀNG TÓM TẮT VÈ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

Loại đô 
thị Đặc điểm Dân số Mật độ 

dân cư

Đô thị 
loại I 

(Răt lớn)

Dô thị rấ t lớn, là trung tâm  kinh tế, chính 
trị, vân hóa xã hội, khoa học kỉ thuật, du 
lịch, dịch vụ, giao thông, công nghiệp, giao 
dịch quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát 
triến của cà nước, có ti suất hàng hóa cao, 
có cơ sở hạ tẫng kĩ thuật và mạng lưới công 
trình công cộng được xây dựng đống bộ.

Trên 1 triệu 
người Ti lệ lao 
động phi nông 
nghiệp > 90%

Trên 15000 
người/km2

Đô thị 
loại II 
(Lớn)

Dô thị lớn, là trung  tâm  kinh tế, văn hóa, 
xã hội, sàn xuất công nghiệp, du lịch dịch 
vụ, giao thông, giao dịch quỗc tế, có vai trò 
thúc đẩy sụ phát triển  cùa một vùng 
lanh thố.

Từ 35 vạn đến 
1 triệu người 
Tì lệ lao động 
phi nông 
nghiệp s  90%

Trên 12000 
người/km2

Đô thị 
loại III 
(Trung 

bình lớn)

Đo thị trung  bình lớn, là trung tâm chính 
trị, kinh tế, vân hóa xã hội, là nơi sàn xuẵt 
công nghiệp, tập trung du lịch, dịch vụ, có 
vai trò thúc đẩy phát triển  cùa một tinh 
hoặc từng lĩnh vực đối với vùng lânh thổ 
Sản xuất hàng hóa tương đối phát triển Cơ 
sà hạ tẫng  kĩ thu ậ t và m ạng lưới công trinh 
công cộng đưạc x&y dựng từng m ặt

Từ 10 vạn đến 
35 vạn người 
(miên núi cd 
thê’ tháp hon). 
Ti lệ lao động 
phi nông 
nghiệp > 80%

Trên 10000 
người/km2 
(vùng núi có 
thể  thắp hơn)

Đô thị 
loại rv  
(Trung 

bình nhò)

Dô thị trung  binh nhỏ, là trung tâm tổng 
hợp chính trị, kinh tế, vân hóa xâ hội hoặc 
trung tâm  chuyên ngành sản xuát cỗng 
nghiệp, tiếu thú công nghiệp, thương 
nghiệp, có vai trò  thúc đấy sự phát triển 
cùa môt tinh hay một vùng kinh tế. Đả và 
đang đẩu tư xây dựng từng phẫn hạ tấng 
kỉ thuật và các công trinh cũng cộng

Từ 3 vạn đến 
10 vạn người 
(miên núi có 
thê' tháp hơn). 
Ti lệ lao động 
phi nông 
nghiệp > 70%

Trên 8000 
người/km2 
(vùng núi có 
thể thẵp hon)

Dô thị 
loại V 
(Nhỏ)

Đô thị nhỏ, là trung tâm tổng hợp kinh tế 
-  xâ hội hoặc trung tâm  chuyên ngành sàn 
xuất tiểu thù công nghiệp, thương nghiệp, 
có vai trò thúc đầy sự phát triển cùa một 
huyện hay một vùng trong huyện Bước đấu 
xây dựng được một số công trinh công cộng 
và ha tầng  kĩ thuật

Từ 4000 đến 3 
vạn người 
(mién núi có 
thế thấp hơn). 
Ti lệ lao động 
phi nông 
nghiệp 2° 60%

Trên 6000 
người/km2 
(vùng núi có 
thế tháp hơn).
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